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Mẫu nhãn hộp. Tỉ lệ 120%.
Kích thước: 30 x 30 x 70 mm
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Thuốc nhö mũi

XYLOMETAZOLIN 0,05%
*

TW 26954

 
Thanh phan:
*M6i lo 10ml thuốc nhỏ mũi Xylometazolin 0,05% có chứa:

Xylometazoline hydroclorid
T@ QUOC VIG WU sss conus 2662861462e

(Hydroxypropyl methylcellulose 2910 4000 cps, benzalkonium

clorid, dinatri edetat, natri clorid, nước dépha thuốc tiêm)
Được động học:

Sau khi nhỏ mũi,nồng độ của hoạt chất trong huyết tương rất thấp không

thể kiểm tra được bằng các phương pháp phân tích thông thường.

Dược lực học:

Xylometazolin là một chất tác dụng giống thần kinh giao cảm. Thuốc có
tác dụng co mạch tại chỗ nhanh và kéo dài, giảm sưng và sung huyết.

Xylometazolin tác dụng trực tiếp lên thụ thể alpha-adrenergic ở niêm mạc

mũi, gây co mạch nên giảm lưu lượng máu qua mũi và giảm sung huyết. Tuy

nhiên, tác dụng giảm sung huyết của thuốc chỉ có tính chat tam thoi, một số
trường hợp có thê bị sung huyết trở lại. Thuốc cũng có tác dụng giảm sung
huyết ở kết mạc mắt.
Xylometazolin gây tác dụng nhanh trong vòng vài phút và duy trì trong

nhiều giờ. Xylometazolin được dung nạp tốt và không gây tổn thương chức
năng của biểu mô có lông ngay cả ở những bệnh nhân có màng nhày nhạy

cảm.

Chí định:

Xylometazolin được dùng nhỏ mũiđể giảm triệu chứng ngạt mũi và giảm
sung huyết trong các trường hợp viêm mũi cập hoặc mạn tính, viêm xoang,

cảm lạnh, cảm mạo hoặc dị ứng đường hô hấp trên, đau đầu hoặc viêm tai

giữa cấp liên quan tới sung huyết mũi.

Xylometazolin cũng được dùng đẻ giảm sưng, dễ quan sát niêm mạc mũi

và họng trước khi phẫu thuật hoặc thủ thuật chân đoán, làm thông vòi nhĩ bị

tắc ở người bệnh viêm tai.
Chống chí định:
Như các thuốc gây co mạch khác, không nên dùng xylometazolin trong

Các trường hợp sau;
Sau các phẫu thuật bộc lộ màng cứng qua đường miệng hoặc mũi.

Người đang dùng các thuốc chồng trâm cảm 3 vòng.

Các trường hợp viêm mũi khô, glaucoma góc đóng.

Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Thận trọng:

Thận trọng khi dùng cho người bị cường giáp, bệnh tim, tăng huyết áp, xơ

cứng động mạch, phì đại tuyến tiền liệt hoặc đái tháo đường, người đang

dùng các chất ức chế monoaminoxydase.

Chi ding cac ché phẩm xylometazolin cho trẻ em dưới 2 tuổi khi có chỉ

định và theo dõi của thay thuốc.

Không nên dùng nhiều lần và liên tục để tránh sung huyết trở lại.

Nếu tự ý dùng thuốc, không dùng quá 3 ngày. Khi dùng thuốc liên tục 3

ngày không thay dd, cần ngừng thuốc và đi khám bác sỹ.

Ảnh hướng cúa thuốc lên khá năng lái xe và vận hành máy móc:

Xylometazoline nhỏ mũi có thể thâm xuống họng gây ra một số phản ứng

toàn thân như tăng huyết áp, tìm đập nhanh, loạn nhịp làm giảm khả năng lái

xe và vận hành máy móc.

Liều dùng - Cách dùng:

Khoảng cách 8-10 giờ giữa các liều. Tối đa 3 lần/ngày.
Trẻ sơ sinh và trẻ < 2 tuôi: theo kêđơn của bác sỹ.

Trẻ từ 2 - 12 tuổi: I - 2 giọt vào mỗi mũi x I - 3 lan/ngay

Trẻ lớn hơn 12 tuổi và người lớn: Nhỏ 1 - 2 giọt vào mỗi lỗ mãi, 2 - 3 lần

mỗi ngày.

 

Lưu ý: Không dùng chung mỗi lọ thuốc cho nhiều người để tránh lây
nhiễm và không dùng quá lŠ ngày sau lân mở nap đâu tiên.

 

\Ì } Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng -
Tác dụng không mong muốn (ADR):
Phản ứng phụ nghiêm trọng ít xảy ra khi dùng tại chỗ xylometazolin ở

liều điều trị. Một số phản ứng phụ thường gặp nhưng thoáng qua như Kích

ứng niêm mạc nơi tiếp xúc, khô niêm mạc mũi, phản ứng sung huyềết trở lại

có thể Xây ra khi dùng đài ngày. Một sỐ phản ứng toàn thân xảy ra do thuốc

nhỏ mũi thâm xuống họng gây nên tăng huyếtap, tim đập nhanh. loạn nhịp.

Thuong gap, ADR > 1/100:

Kích ứng tại chỗ
Ít gap, 1/1000 < ADR < 1/100:
Cảm giác bỏng, khô hoặc loét niêm mạc, hắt hơi, sung huyết trở lại với

biểu hiện đỏ, sưng và viêm mũi khi dùng thường xuyên, đài ngày

Hiém gap, ADR < 1/1000:
Bén chén, dau dau. chong mat. hoi hộp. đánh trồng ngực. mạch châm và

loạn nhịp.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp piidi

khi sử dung thuốc

Hướng dẫn cách xử trí ADR:

Với các triệu chứng nhẹ, theo đõi và thường het.

Đặc biệt chú ý khi xảy ra phản ứng do hấp thu toàn thân, chú yêu là điều trị

triệu chứng và bỏ trợ. Tiêm tĩnh mạch phentolamin có thể có hiệu quả trong

điều trị tác dụng bất lợi nặng của thuốc.

Sứ dụng cho phụ nữ có thai và cho con bu:

Thời kỳ mang thai:

Tránh dùng xylometazolin trong thời kỳ mang thai

Thời kỳ cho con bú:

Phụ nữ cho con bú chỉ dùng xylometazolin khi có chí định của bác sŸ

Tương tác với các thuốc khác:

Sử dụng thuốc có chứa xylometazolin hydroclorid cho người bệnh đang

dùng thuộc ức chế monoaminoxydase, maprotilin hoặc các thuốc chống

trầm cảm ba vòng có thểgây phản ứng tăng huyết áp nặng.

Quá liều và cách xứ trí:

Khi dùng quá liều hoặc kéo dài thường xuyên có thể bị kích ứng niềm

mạc mũi, phản ứng toàn thân, đặc biệt ở tre em. Qua liều ở trẻ em, chủ yêu

gây ức chế hệ thần kinh trung ương, sốc như hạ huyết áp. hạ nhiệt. mạch

nhanh, ra mồ hôi, hôn mê.

NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN CUA THAY THUOC

Tiêu chuân: Tiêu chuân cơ sở.

Hạn dùng: 24 tháng kê từ ngày san xuât.

Báo quần: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt dộ dưới 30C.

DE THUOC XA TAM TAY TRE EM

Đóng gói: Hộp 01 lọ IÔml.
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Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH bay

Địa chỉ: Lô N8-Đường NŠ-KCN Hoà Xá-Xã Mỹ X

- TP. Nam Dinh- Tinh Nam Dinh - Viet Nam

Điện thoại: (+84)350.3671086 Fax: (+84)350.3671113

Email: mịn vợ,Com.vn  
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